
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK Ghi chú ĐRL Loại HB Số tiền Ghi chú

1 20020259  Đào Đức Hiệp  13/04/2002  15  3.84 K65 J Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 20020271  Trương Khôi Nguyên  31/05/2002  22  3.82 K65 J Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

1 21020411  Nguyễn Thị Thanh Thủy  25/10/2003  24  3.89 K66 J Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 21020382  Bùi Minh Quân  13/12/2003  16  3.78 K66 J Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

3 21020425  Phạm Minh Vương  11/07/2003  20  3.73 K66 J Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

1 22026502  Nguyễn Khánh Huyền  16/10/2004  22  3.95 K67 J Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

2 22026523  Đặng Tiến Dũng  12/01/2004  18  3.93 K67 J Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

3 22026522  Nguyễn Thành Đạt  10/01/2004  18  3.93 K67 J Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000
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